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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đa Thịnh, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

01/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL ĐA THỊNH

2400798789

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL ĐA THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947.146.710
Email:

Fax:
Website:
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12.680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392(Chính)

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)

4669

10. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRỊNH HỮU 
ĐOÁN

Thôn Tư Mại, Xã 
Tư Mại, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.360 2.536.000.000 20,000

Tổng số 25.360 2.536.000.000 20,000

121070363

2 TRỊNH VĂN 
DƯƠNG

Thôn Yên Tập 
Cao, Xã Yên Lư, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Tổng số 19.020 1.902.000.000 15,000

Cổ phần 
phổ 
thông

19.020 1.902.000.000 15,000

120902190

3 NGUYỄN 
NGỌC HÂN

Thôn Yên Tập 
Bắc, Xã Yên Lư, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.040 3.804.000.000 30,000

Tổng số 38.040 3.804.000.000 30,000

121134950

4 NGUYỄN 
VĂN UYỂN

Số nhà 12, Tiểu 
khu 3 , Thị trấn 
Neo, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

44.380 4.438.000.000 35,000

Tổng số 44.380 4.438.000.000 35,000

121163681

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121134950
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Tập Bắc, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Yên Tập Bắc, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HÂN Nam

26/01/1961 Kinh Việt Nam

20/06/2011 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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